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 (Số liệu tính đến ngày 31/5/2026)

STT Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Người đại diện Các địa điểm tổ chức 
dạy thêm, học thêm

1  HKD Phạm Thị Lý 1958 Thôn Chấn Hưng 0354926324 Phạm Thị Lý Thôn Chấn Hưng

2  HKD Trần Thị Oanh 1993 Thôn Văn Hà 2 0378514819 Trần Thị Oanh Thôn Văn Hà 2

3  HKD Đinh Thị Lành Thôn Chấn Hưng 0916127568 Đinh Thị Lành Thôn Chấn Hưng

4  HKD Nguyễn Thị Thanh Hương phố Phúc Thịnh, Phường 
Bích Đào, Ninh Bình 0983709223 Nguyễn Thị Thanh Hương Thôn Tây Chi Phong

5  HKD Nguyễn Thị Lý Thôn Chấn Hưng 0358349318 Nguyễn Thị Lý Thôn Chấn Hưng

6  HKD Nguyễn Văn Đồng Thôn An Thái 0399217475 Nguyễn Văn Đồng Thôn An Thái

7  HKD Hoàng Văn Tú Thôn Văn Hà 1 0387132766  Hoàng Văn Tú Thôn Văn Hà 1

8  Trung tâm đầu tư và phát 
triển giáo dục Linh Đăng Thôn Chấn Hưng 0974220050 Nguyễn Hữu Thọ Thôn Chấn Hưng

9  HKD Trần Xuân Lãm  Xóm 3, Đào Lâm 0348933983 Trần Xuân Lãm  Xóm 3, Đào Lâm

10  HKD Trần Đức Thiện  Xóm 4, Quốc Thanh 0984178419  Trần Đức Thiện  Xóm 4, Quốc Thanh
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11  HKD Đỗ Danh Dương Xóm 2, Đào Lâm 0982762534 Đỗ Danh Dương Xóm 2, Đào Lâm

12  HKD Vũ Thị Minh Nguyệt Thôn Văn Hà 2 0877765067 Vũ Thị Minh Nguyệt Thôn Văn Hà 2

13  HKD Phạm Văn Ngọc Khánh Xóm 2, Đào Lâm 0328569796 Phạm Văn Ngọc Khánh Xóm 2, Đào Lâm

14  HKD Phạm Ngọc Quang Thôn Phương Hưng 0948056956 Phạm Ngọc Quang Thôn Phương Hưng

15  HKD Đào Văn Huyến Thôn Văn Bòng 0975513302 Đào Văn Huyến Thôn Văn Bòng

16  HKD Đỗ Thị Thêu 1978 Thôn Xuân Lai 0969563826  Đỗ Thị Thêu Thôn Xuân Lai

17  HKD Anh Ngữ Đại Hoàng  Xóm 6, Thôn Quốc 
Thanh 0968303190  Trần Thị Thái  Xóm 6, Thôn Quốc 

Thanh
18  HKD Đinh Thị Mai Anh  Xóm 5, Quốc Thanh 0339156350  Đinh Thị Mai Anh  Xóm 5, Quốc Thanh

19  HKD TT Giáo Dục An Trí Thôn Hán Nam 0913598981  Nguyễn Trần Phương Anh Thôn Hán Nam

(Danh sách gồm 19 cơ sở)
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